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ADA American Diabetes Association (Hội Đái tháo đường Mỹ) 

ADP Adenosine Diphosphate                

Akt Serine - threonin kinase  

ALTMC Áp lực tĩnh mạch cửa 

AMP Adenosine Monophosphat 

Anti HCV Antibodies against hepatitis C virus 

(Kháng thể chống virus viêm gan C) 

ATP Adenosine Triphosphate                

BMI Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) 

DNA Acid Deoxyribo Nucleic 

EDTA Ethylen diamin tetra acetic                          

EHC Euglycaemic hyperinsulinaemic clamp 

(Kẹp đẳng glucose huyết - cường insulin) 

G0 Glucose máu lúc đói 

GGT Gamma Glutamyl Transferase 

GLTU Glucose Transporter (Chất vận chuyển glucose) 

GMBT Glucose máu bình thường 

HBsAg Hepatitis B surface antigen  

(Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B) 

HBV Hepatitis B Virus (Virus viêm gan B) 

HCV Hepatitis C Virus (Virus viêm gan C) 

HOMA Homeostasis Model Assessment  

(Đánh giá mẫu hằng định nội môi) 

HOMA - IR Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance 

(Đánh giá kháng insulin theo mẫu hằng định nội môi) 
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I0    Insulin máu lúc đói 

IL Interleukin 

IR Insulin Receptor (Thụ thể Insulin) 

IRS Insulin receptor substrate (C ) 

NAD Nicotinamide adenine dinucleotide 

OGTT Oral glucose tolerance test 

 (Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống) 

PI3K Phosphatidylinositol - 3 kinase 

QUICKI Quantitative Insulin Sensitivity Check Index  

(Chỉ số kiểm tra độ nhạy insulin định lượng) 

RLDNG  

SGOT Aspartate aminotransferase 

SGPT Alanin aminotransferase 

TGF - β Transforming growth factor - β 

(Nhân tố tăng trưởng chuyển hóa β) 

TIPS  

TNF - α Tumour necrosis factor - alpha (Yếu tố hoại tử u) 

UI International Unit (Đơn vị Quốc tế) 

WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) 
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